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1 9800048 Phạm Đình Tám Nam 1971 Hà Bắc 2002 1998 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

2 29800005 Trần Thị Hồng Châu Nữ 1967 Gia Định 2002 1998 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

3 69800001 Nguyễn Thị Thu Anh Nữ 1972 Khánh Hòa 2002 1998 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

4 69800004 Đặng Bá Cảnh Nam 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1998 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

5 69800011 Đoàn Thị Hà Nữ 1975 Quảng Trị 2003 1998 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

6 69800012 Nguyễn Thu Hà Nữ 1968 Hà Nội 2002 1998 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

7 69800014 Hồ Thị Hạnh Nữ 1965 Sài Gòn 2002 1998 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

8 69800016 Đặng Trung Hậu Nam 1974 Sài Gòn 2002 1998 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

9 69800023 Vũ Thị Cẩm Hồng Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1998 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

10 69800026 Nguyễn Thị Hương Nữ 1980 Phú Yên 2003 1998 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

11 69800027 Nguyễn Thu Hương Nữ 1970 Hà Nội 2002 1998 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

12 69800028

Nguyễn Chính 

Huy Khang Nam 1978 Kiên Giang 2004 1998 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

13 69800029 Nguyễn Bá Kính Nam 1970 Đồng Nai 2003 1998 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

14 69800033 Nguyễn Thị Mỹ Loan Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1998 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học
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15 69800035 Phan Thị Thanh Mai Nữ 1969 Tiền Giang 2006 1998 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

16 69800045 Nguyễn Anh Phương Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1998 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

17 69800047 Phạm Văn Sâm Nam 1972

Hà Nam 

Ninh 2003 1998 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

18 69800058 Trần Thị Thanh Thúy Nữ 1972 Sài Gòn 2002 1998 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

19 69800059 Lưu Thị Anh Thư Nữ 1961 Bến Tre 2007 1998 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

20 69800060 Lê Thị Thương Nữ 1973 Quảng Nam 2002 1998 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

21 69800064 Nguyễn Thị Trinh Nữ 1978 Thái Bình 2002 1998 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

22 69800068

Nguyễn Thị 

Phương Tú Nữ 1979 Đồng Nai 2002 1998 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

23 69800076 Hà Thị Hoa Nữ 1979 Hòa Bình 2002 1998 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

24 69800077 Lê Thị Hương Nữ 1978 Ninh Bình 2002 1998 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

25 69800079 Huỳnh Thị Mỹ Lệ Nữ 1978 Quảng Ngãi 2006 1998 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

26 69800080 Nguyễn Thị Lợi Nữ 1978 Phú Thọ 2002 1998 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

27 69800081 Khà Thị Luận Nữ 1979 Hòa Bình 2003 1998 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

28 69800082 Hồ Thị Mai Nữ 1978 Nghệ An 2002 1998 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

29 69800083 Thái Thị Hoàng Mai Nữ 1979 An Giang 2003 1998 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

30 69800084 Nguyễn Thiên Nga Nữ 1979 Hòa Bình 2002 1998 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

31 69800086 Phạm Công Bảo Nguyên Nam 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2004 1998 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



32 69800090 Lê Thị Minh Thanh Nữ 1979 Quảng Ngãi 2003 1998 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

33 69800091 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ 1980 Hòa Bình 2002 1998 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

34 69800092 Phạm Thị Thu Thủy Nữ 1979 Dak Lak 2002 1998 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

35 69800094 Nguyễn Thúy Vinh Nữ 1979 Hòa Bình 2002 1998 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

36 69800100 Lê Thị Thanh Thảo Nữ 1979 Hà Nội 2003 1998 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

37 69850003 Nguyễn Văn Dũng Nam 1978 Bình Thuận 2003 1998 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

38 69850004 Võ Thị Đông Nữ 1975

Thừa Thiên 

Huế 2002 1998 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

39 69850006 Rcom H'huy Nam 1978

Pleiku Gia 

Lai 2002 1998 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

40 69850010 Lê Thị Huyền Nữ 1970 Bảo Lộc 2002 1998 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

41 69850011 Kiều Duy Hùng Nam 1965 Hà Nội 2002 1998 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

42 69850012 Hà Thị Tuyết Phương Nữ 1968 Đồng Nai 2002 1998 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

43 69850016 Trần Thị Kim Liên Nữ 1960 Gia Định 2003 1998 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

44 69850018 Nguyễn Thị Mai Nữ 1968 Sài Gòn 2002 1998 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

45 69850019 Trần Thị Mai Nữ 1959 Gia Định 2002 1998 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

46 69850021 Trần Thị Thuận Nữ 1978

Quảng Nam 

- Đà Nẵng 2002 1998 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

47 69850022 Lê Thị Kim Thu Nữ 1966 Đồng Tháp 2002 1998 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



48 69850025

Nguyễn Thị 

Thùy Trang Nữ 1980 An Giang 2002 1998 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

49 69850029 Lê Hồng Vũ Nam 1971 Hà Nội 2002 1998 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

50 69850030 Trần Thị Kim Vương Nữ 1979

Pleiku - Gia 

Lai 2003 1998 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

51 69850032 Trần Quốc Dũng Nam 1976 Bình Giã 2005 1998 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

52 69850034 Phạm Thị Mỹ Phượng Nữ 1962 Sài Gòn 2005 1998 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

53 69850039 Vũ Thị Thu Hà Nữ 1969 Biên Hòa 2002 1998 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

54 69850040 Đoàn Thị Mỹ Hiền Nữ 1974 Quảng Trị 2003 1998 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

55 69850044 Nguyễn Thị Nguyệt Nữ 1970

Thừa Thiên 

Huế 2003 1998 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

56 69860005 Trần Ngọc Đạt Nam 1967 Sài Gòn 2004 1998 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

57 69860011 Quách Hồng Nhung Nữ 1980 Hà Sơn Bình 2002 1998 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

58 69860015 Huỳnh Thị Sương Nữ 1975 Quảng Nam 2002 1998 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

59 69860026 Phạm Thị Xuân Sương Nữ 1979 Quy Nhơn 2002 1998 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

60 69860050 Ngô Văn Hiếu Nam 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 1998 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

61 69860054

Nguyễn Thị 

Thanh Sương Nữ 1972 Quảng Ngãi 2002 1998 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

62 69880009 Trần Ngọc Dưỡng Nam 1976

Quảng Nam 

- Đà Nẵng 2002 1998 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

63 69880011 Nguyễn Thị Bích Hòa Nữ 1967

Quảng Nam 

- Đà Nẵng 2001 1998 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



64 69880013 Trần Thị Nữ Nữ 1966 Ninh Thuận 2001 1998 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học


